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	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	I. TRƯỜNG HỢP ĐẠT YÊU CẦU KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Bình Phước
	Ngô Thị Thích
	10204
	
	x
	20/10/1972
	Tổ 6, khu phố Xuân Bình, phường Xuân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	2. 
	Bình Phước
	Lưu Thị Bích Hạnh
	10205
	
	x
	04/10/1978
	Số 416/6/10 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	3. 
	Bình Phước
	Nguyễn Thị Bích Thuần
	10206
	
	x
	10/8/1951
	Số 25/38/3 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	4. 
	Bình Phước
	Võ Xuân Tấn
	10207
	
	x
	30/12/1982
	Thôn 3, xã Đăk Sin, huyện Đăk Lấp, tỉnh Đắk Nông
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	5. 
	Bình Phước
	Phạm Thị Thu
	10208
	x
	
	16/11/1987
	Xóm 11, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	6. 
	Cần Thơ
	Trương Bảo Nguyên
	10209
	x
	
	23/02/1981
	Số 53 Huỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	7. 
	Cần Thơ
	Lê Huỳnh Nga
	10210
	
	x
	21/10/1983
	Số 218/16B Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	8. 
	Cần Thơ
	Nguyễn Đức Toàn
	10211
	x
	
	08/12/1984
	Số 278/25/19A, đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	9. 
	Cần Thơ
	Nguyễn Hữu Hùng Phong
	10212
	x
	
	08/3/1982
	Số 118/9/36 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	10. 
	Cần Thơ
	Nguyễn Trường Hải
	10213
	x
	
	29/10/1976
	Số 103B/3 khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	11. 
	Cần Thơ
	Nguyễn Xuân Thành
	10214
	x
	
	18/5/1979
	Số 62/7 tổ 7, khu vực 1, phường Trà Móc, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	12. 
	Cần Thơ
	Phạm Văn Thảo
	10215
	x
	
	25/10/1969
	Số 13/6 ấp Thới Bình, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	13. 
	Cần Thơ
	Nguyễn Minh Dũng
	10216
	x
	
	12/4/1967
	Số 32 Chu Văn An, ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	14. 
	Cần Thơ
	Lê Ngọc Anh
	10217
	
	x
	06/11/1984
	Số 93B12 Cách mạng tháng tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	15. 
	Đăk Lăk
	Trần Văn Đức
	10218
	x
	
	03/3/1972
	Số 76/3 Ngô Gia Tự, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	16. 
	Đăk Lăk
	Nguyễn Thị Dung
	10219
	
	x
	17/7/1982
	Số 22, đường A Ma Sa, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	17. 
	Đăk Lăk
	Trần Văn Dũng
	10220
	x
	
	15/8/1977
	Khối 7, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	18. 
	Đăk Lăk
	Đỗ Văn Hảo
	10221
	x
	
	21/8/1972
	Số 52/119 Hồ Tùng Mậu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	19. 
	Đăk Lăk
	Phạm Thị Thúy Băng Huyền
	10222
	
	x
	02/01/1978
	Số 53 Mạc Thị Bưởi, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	20. 
	Đăk Lăk
	Ngụy Cao Khánh
	10223
	x
	
	30/4/1975
	Số 45 Trần Quý Khánh, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	21. 
	Đăk Lăk
	Nguyễn Xuân Khánh
	10224
	x
	
	20/11/1980
	Thôn 8, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	22. 
	Đăk Lăk
	Hồ Quang Khánh
	10225
	x
	
	10/12/1983
	Tổ dân phố 11, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	23. 
	Đăk Lăk
	Nguyễn Văn Lộc
	10226
	x
	
	18/7/1958
	Thôn 6, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	24. 
	Đăk Lăk
	Huỳnh Thế Phúc
	10227
	x
	
	01/01/1984
	Tổ dân phố 10, thị trấn Eađrăng, huyện EaHleo, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	25. 
	Đăk Lăk
	Trần Tứ Quý
	10228
	x
	
	12/2/1984
	Số 313 Y Jút, phường thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	26. 
	Đăk Lăk
	Dương Lê Sơn
	10229
	x
	
	08/6/1979
	Tổ dân phố 5, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	27. 
	Đăk Lăk
	Lê Công Thắng
	10230
	x
	
	05/12/1964
	Tổ dân phố 01, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra


	28. 
	Đăk Lăk
	Phạm Ngọc Tuấn
	10231
	x
	
	06/6/1965
	Xã Ea Bhook, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	29. 
	Đăk Lăk
	Nguyễn Văn Vinh
	10232
	x
	
	25/8/1964
	Số 532 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	30. 
	Đăk Lăk
	Lương Thanh Vỹ
	10233
	x
	
	14/2/1979
	Thôn 85, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kim, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	31. 
	Đăk Lăk
	Đặng Ngọc Huy
	10234
	x
	
	01/8/1978
	266 Điện Biên Phủ, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	32. 
	Đăk Lăk
	Đặng Tiến
	10235
	x
	
	10/3/1964
	39 Lê Thánh Tông, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	33. 
	Đồng Tháp
	Phan Văn Bé
	10236
	x
	
	1977
	Số 2, tổ 1, ấp Tân Phát, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	34. 
	Hồ Chí Minh
	Phan Thị Thanh Hồng
	10237
	
	x
	15/11/1978
	Số 111/7A1, khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	35. 
	Nam Định
	Ma Quang Mạnh
	10238
	x
	
	28/7/1988
	Khu 14, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	36. 
	Nghệ An
	Nguyễn Văn Danh
	10287
	x
	
	08/5/1986
	Xã Cát Văn, huyệnThanh Chương, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	37. 
	Nghệ An
	Nguyễn Thị Thoa
	10239
	
	x
	13/8/1988
	Thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	38. 
	Nghệ An
	Trần Thị Thúy
	10240
	
	x
	15/6/1987
	Xóm Đồng Đức, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	39. 
	Long An
	Lâm Thị Cúc
	10241
	
	x
	16/10/1953
	Số 1287/21 Phạm Thế Hiển, Phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	40. 
	Long An
	Lê Văn Lâm
	10242
	x
	
	1985
	Ấp Bình Hòa A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	41. 
	Long An
	Lương Trung Thê
	10243
	x
	
	26/12/1954
	Số 247-249 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	42. 
	An Giang
	Nguyễn Văn Minh
	10244
	x
	
	27/10/1959
	Số 27 Trần Phú, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	43. 
	Vĩnh Long
	Trần Hồ Nam
	10245
	x
	
	10/6/1987
	Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	44. 
	Quảng Trị
	Trần Đức Anh
	10246
	x
	
	20/4/1978
	Khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	45. 
	Gia Lai
	Huỳnh Văn Kiên
	10247
	x
	
	22/6/1984
	Tổ 6, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	46. 
	Hà Nội
	Trần Ánh Hồng
	10248
	
	x
	25/03/1988
	Số 57B, đường Huyền Quang 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	47. 
	Hà Nội
	Đỗ Mạnh Hải
	10249
	x
	
	19/10/1976
	Cụm 6, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	48. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thế Mừng
	10250
	x
	
	02/4/1977
	Xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	49. 
	Hà Nội
	Bùi Việt Dũng
	10251
	x
	
	28/06/1986
	Lô C khu tái định cư X1, Pháp Vân, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	50. 
	Hà Nội
	Đào Thị Hằng
	10252
	
	x
	28/12/1985
	Xóm Cả, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	51. 
	Hà Nội
	Phạm Văn Huân
	10253
	x
	
	27/10/1968
	Xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	52. 
	Hà Nội
	Vũ Thị Thanh Nga
	10254
	
	x
	22/03/1983
	Ngõ 3, thôn Tó, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	53. 
	Hà Nội
	Đinh Văn Thanh
	10255
	x
	
	06/02/1978
	Cụm 4, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	54. 
	Hà Nội
	Hồ Thị Thanh Thủy
	10256
	
	x
	15/08/1973
	Số nhà 52, ngõ 187, phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	55. 
	Hà Nội
	Nguyễn Lê Trâm
	10257
	
	x
	14/8/1974
	Tập thể Quân chủng Không quân, tổ 48a, phường Nguyễn Trãi, quận Đống Đa, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	56. 
	Hà Nội
	Đỗ Thanh Hương
	10258
	
	x
	06/3/1987
	Số 4, ngõ 75, đường Phan Châu Trinh, phường Gia Cẩm, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	57. 
	Hà Nội
	Nguyễn Xuân Toán
	10288
	x
	
	05/7/1973
	Số nhà 43, ngách 33/20, ngõ Văn Chương II, quận Đống Đa, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	58. 
	Hà Nội
	Đỗ Hữu Biên
	10289
	x
	
	12/11/1977
	Xóm Nam, thôn Tư, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	59. 
	Hà Nội
	Phạm Thị Huế
	10259
	
	x
	16/7/1985
	Tổ 38, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	60. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Hái
	10260
	
	x
	07/8/1985
	Xóm 15, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	61. 
	Hà Nội
	Nguyễn Minh Hải
	10261
	x
	
	17/01/1985
	P504, tập thể K40, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	62. 
	Hà Nội
	Nguyễn Duy Long
	10262
	x
	
	06/4/1988
	Nà Hoan, xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	63. 
	Hà Nội
	Trần Thị Thanh Phương
	10263
	
	x
	04/10/1988
	Đường Kim Giang, Tổ 32, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	64. 
	Hà Nội
	Mai Quỳnh Thu
	10264
	
	x
	20/02/1984
	Tổ 28, Cụm 4, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	65. 
	Hà Nội
	Đinh Thị Mai Hương
	10265
	
	x
	24/04/1987
	Khu Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	66. 
	Hà Nội
	Nguyễn Xuân Hiển
	10266
	x
	
	21/11/1988
	Số 2, tổ 13, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	67. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Ngô Quỳnh
	10267
	
	x
	26/6/1987
	Xóm Yên Khang, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	68. 
	Hà Nội
	Giang Văn Quyết
	10268
	x
	
	11/11/1987
	Thôn Văn Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	69. 
	Hà Nội
	Đỗ Xuân Thắng
	10269
	x
	
	17/10/1979
	Số 59, Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	70. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	10270
	
	x
	26/11/1978
	Tổ 13 khu dân cư số 2, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	71. 
	Hà Nội
	Phùng Thị Thu Khuê
	10271
	
	x
	07/11/1979
	762 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	72. 
	Hà Nội
	Đỗ Quốc Quyền
	10272
	x
	
	25/12/1977
	P205 N2 Chung cư Z157, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	73. 
	Hà Nội
	Bùi Phan Anh
	10273
	x
	
	02/9/1979
	Số 138 Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	74. 
	Hà Nội
	Phạm Ngọc Dũng
	10274
	x
	
	26/7/1960
	Số 15/266/5 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	75. 
	Hà Nội
	Trần Thị Thu Phương
	10275
	
	x
	26/02/1977
	Số 104 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	76. 
	Hà Nội
	Nguyễn Hồng Bắc
	10276
	
	x
	26/6/1986
	Khu 8, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	77. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	10277
	
	x
	02/12/1975
	Xóm Phượng, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	78. 
	Hà Nội
	Phạm Duy Hà
	10278
	x
	
	01/01/1980
	Xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	79. 
	Hà Nội
	Ngô Thị Thu
	10279
	
	x
	10/5/1981
	Xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	80. 
	Hà Nội
	Nguyễn Lệ Minh
	10280
	
	x
	04/3/1972
	Số 10 ngõ 165 Tổ 1, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	81. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Thanh Minh
	10281
	
	x
	26/6/1987
	Tổ 1, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	82. 
	Hà Nội
	Nguyễn Văn Ngọc
	10282
	x
	
	24/8/1964
	Tổ 1, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	II. TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN ĐÀO TẠO VÀ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	83. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Chu Hải Thanh
	10283
	x
	
	20/8/1953
	Số 304/66/12 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán 

	84. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Trần Thị Kim Liên
	10284
	
	x
	05/9/1959
	Số 31 ngách 58/12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đã là Điều tra viên trung cấp

	85. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Hoàng Văn Em
	10290
	x
	
	13/11/1952
	Khu phố 2, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	Đã là thẩm phán

	86. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Hoài Đỉnh
	10285
	x
	
	04/1/1950
	Ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
	Đã là điều tra viên trung cấp

	87. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Văn Minh 
	10286
	x
	
	08/01/1956
	Số 11-C5 Tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	88. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Lê Danh Tuy
	10131
	x
	
	03/6/1956
	Tập thể Học viện hậu cần, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Là tiến sỹ luật học
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